
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP NT 24-36 D2  

Tên giáo viên: Lớp NT 24-36 D2  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 03/11 đến 07/11 

Phạm Thị Tâm 

Tuần 2 

Từ 10/11 đến 14/11 

Vũ Thị Hằng Giang 

Tuần 3 

Từ 17/11 đến 21/11 

Phạm Thị Tâm 

Tuần 4 

Từ 24/11 đến 28/11 

Vũ Thị Hằng Giang 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ) 

- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Mời trẻ vào các góc chơi. 

- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện. 

- Xem các hình ảnh về các nghề: Cô y tá, bác cấp dưỡng, công việc của mẹ bé, về công 

việc của cô giáo. 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các ngành nghề của các cô cấp dưỡng, nghề của mẹ, 

giáo viên- ngày 20/11 và nghề y tế... 

- Giáo dục trẻ biết tôn trọng các ngành nghề khác nhau, ăn ngoan-học giỏi để các bác, 

bố mẹ và cô giáo vui lòng...  

 

Thể dục sáng 

Tập các động tác thể dục theo nhạc thể dục sáng 

* Tập các động tác gồm: 

- Hô hấp:  

+ Thổi nơ( 4Lx2N). 

- Cơ tay và bả vai:  

+ 2 tay đưa lên cao, hạ xuống( 4Lx2N). 

- Cơ lưng, cơ bụng:  

+ Quay người sang 2 bên phải trái( 4Lx2N). 

- Cơ chân:  

+ Ngồi xuống, đứng lên( 4Lx2N). 

- Điều hòa: Hai tay đưa lên cao, vòng qua hạ xuống vòng qua ngang bụng (4Lx2L) (MT1)  

- Tập theo nhạc bài hát: Nối vòng tay lớn  

- Nhảy giao lưu theo nhạc bài: Let's dance ( Nào ta cùng nhảy) 

- Hồi tĩnh: Tập theo nhạc Yoga thư giãn 

MT1 



Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu dụng cụ y tế 

(Tiết mẫu) 
 

Hoạt động tạo hình 

Xâu vòng tay tặng 

mẹ 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

In ngón tay, tạo hình 

cánh hoa 

(Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Nặn bánh 

(Tiết mẫu) 
 

MT24, 

MT2 

T3 

Hoạt động nhận biết 

Công việc của cô 

nhân viên y tế 

Hoạt động nhận biết 

Công việc của mẹ bé 

 

Hoạt động nhận biết 

Cô giáo của bé 

 

Hoạt động nhận biết 

Công việc của bác 

cấp dưỡng 

T4 

Âm nhạc 

NDTT- VĐTN: Bé 

tập đánh răng 

NDKH- NH: Em làm 

bác sĩ 

Âm nhạc 

NDTT- VĐMH: 

Chiếc khăn tay 

NDKH- NH: Con 

yêu mẹ 

Âm nhạc 

NDTT- DH: Cô và 

mẹ 

NDKH- TC: Hãy bắt 

chước 

Âm nhạc 

NDTT- VĐTN: Tay 

ngoan tay thơm 

NDKH-NH: Quả 

bóng 

T5 

Làm quen văn học 

Truyện: Em bé dũng 

cảm 

(Trẻ chưa biết) 

(MT24) 

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu mẹ 

( Trẻ chưa biết) 
 

Làm quen văn học 

Thơ: Bàn tay cô giáo 

( Khổ thơ 1-2) 

(Trẻ chưa biết) 
 

Làm quen văn học 

Thơ: Bé làm đầu bếp 

(Trẻ chưa biết) 
 

T6 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

bóng 

VĐCB: Đi bước qua 

gậy kê cao (15cm) 

TCVĐ: Nu na nu 

nống 

 

Vận động 

BTPTC: Nào mình 

cùng vỗ 

VĐCB: Đá bóng về 

phía trước 

TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng 

 

Vận động 

BTPTC: Nào mình 

cùng vỗ 

VĐCB: Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay 

TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng (MT2) 
 

Vận động 

BTPTC: Tập với hoa 

VĐCB: Ôn Đi trong 

đường hẹp có mang 

vật trên tay 

TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng 

 



Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần I: 

* Quan sát: Khu cát nước, hoa cẩm tú cầu, trầu bà trắng, khu sáng tạo. Thí nghiệm: 

Ống hút đứng trong nước 

* TCVĐ: Bong bóng xà phòng, gà trong vườn rau, gieo hạt, cáo và thỏ, cây cao- cỏ thấp. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: Chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

Tuần II: 

* Quan sát: Cây hoa ban, cây ngũ gia bì, cây vạn niên thanh, lưỡi hổ. Thí nghiệm: 

Trứng chìm- trứng nổi 

* TCVĐ: Gieo hạt, bắt bóng, lộn cầu vồng, con bọ rùa, bắt chước tạo dáng. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

Tuần III: 

* Quan sát: Cây dương xỉ, cây tóc tiên, nhà bóng, cây ngọc trâm. Thí nghiệm: Hoa nở 

trong nước 

* TCVĐ: Mèo và chim sẻ, cáo và thỏ, bắt chước tạo dáng, đuổi theo bóng, dung dăng 

dung dẻ . 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

- Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. (MT33)  

Tuần IV: 

* Quan sát: Cây nha đam, sen cạn, khu vui chơi vận động. Thí nghiệm: Giấy đổi màu 

* TCVĐ: Tập tầm vông, trời nắng-trời mưa, bong bóng xà phòng, bóng tròn to, gà 

trong vườn rau. 

* Chơi với đồ chơi mang theo: chơi với bóng, vòng. 

* Chơi tự chọn.  

MT33 

Chơi tập ở các góc 

Góc trọng tâm: 

* Góc BCVHVM: Tô màu dụng cụ y tế, xâu vòng, xâu hoa, in ngón tay tạo thành cánh 

hoa, bé chơi với đất nặn (tuần 1+3) 

* Góc thực hành cuộc sống: Cất balo, cài- cởi quai dép, chuyển hạt, bỏ tăm vào lọ. (tuần 2) 

MT16, 

MT39, 

MT40 



* Góc HĐVĐV: Chơi với các con vật có dây kéo, xếp chồng các khối, xâu hoa, xâu 

vòng ( tuần 4)  

- GÓC BÉ EM: Trẻ chơi bế em, ru em ngủ, xúc cho em ăn, chải tóc, lau mặt,, tắm cho 

em bé, đi giày, dép, đội mũ, mặc quần áo... (MT16)  
Hoạt động góc: 

- Dạy trẻ một số hành vi xã hội đơn giản: Trò chơi bế em, khuấy bột, nghe điện thoại. 

(MT39)  

* Góc văn học: Xem tranh ảnh: công việc của cô giáo, cô y tế và bác cấp dưỡng 

- Xem tranh thơ, truyện: Em bé dũng cảm, yêu mẹ, bàn tay cô giáo, bé làm đầu bếp 

* Góc vận động: 

+ Vận động tinh: TC con muỗi, các ngón tay. 

+ VĐCB: Đi bước qua gậy, Đá bóng về phía trước , Đi trong đường hẹp có bê vật trên tay. 

+ TCVĐ: Nu na nu nống, bong bóng xà phòng, dung dăng dung dẻ 

- Xem hình ảnh về các cảm xúc của bé 

- Thứ 4 tuần 1 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu với lớp D1 

- Thứ 4 tuần 2 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu với lớp D3 

- Thứ 4 tuần 3 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động giao lưu giao lưu với lớp D1 

- Thứ 4 tuần 4 thay thế hoạt động góc bằng hoạt động nhảy Chiken dance  
Hoạt động góc: 

- Dạy trẻ chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. (MT40)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Thứ 3 tuần II: Giao lưu giờ ăn với A4 

Thực hành: 

- Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Có 

thói quen văn minh trong ăn uống 

- Rửa tay trước khi ăn. Nói tên món ăn hàng ngày, ăn hết xuất, nhận biết một số thực 

phẩm thông thường và lợi ích của chúng đối với sức khỏe, xúc miệng nước muối sau ăn. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Biết giữ trật tự khi ăn, ngủ. 

- Nghe kể chuyện: Đôi bạn nhỏ, cáo thỏ và gà trống  
 

 



Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần I: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Năm con cua đá 

Thứ 3: Rèn KNVS (KNVĐ): Rèn kỹ năng xâu xen kẽ 

Thứ 4: Giới thiệu bài hát mới: Chiếc khăn tay 

Thứ 5: Tập kể chuyện: Em bé dũng cảm 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

 Tuần II: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Ngôi nhà 

Thứ 3: Rèn KNVS (KNVĐ): Rèn kỹ năng đá bóng về phía trước 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Cô và mẹ 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Yêu mẹ 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần III: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Gà gáy vịt kêu 

Thứ 3: Rèn KNVS (KNVĐ): Rèn kỹ năng nói đủ nghe, lễ phép 

Thứ 4: Giới thiệu BH mới: Tay ngoan tay thơm 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Bàn tay cô giáo (Khổ thơ 1-2) 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

Tuần IV: 

Thứ 2: Hướng dẫn trò chơi mới: Bộ phận gì ở đâu? 

Thứ 3: Rèn KNVS (KNVĐ): Rèn kỹ năng bỏ tăm vào lọ 

Thứ 4: Hát bài hát cũ: Bé tập đánh răng 

Thứ 5: Tập đọc thơ: Bé làm đầu bếp (Trẻ chưa biết) 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

* Chơi theo ý thích: Đồ chơi lắp ghép, xâu hoa, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp, dán  

 

Chủ đề - Sự kiện  Cô nhân viên y tế Công việc của mẹ bé Bé yêu cô giáo Bác cấp dưỡng  

 


